
STT Mã HS SBD Họ HS Tên HS Ngày sinh GT Lớp Trường

1 A1K0IX 100080 Trần Lê Danh 31/05/2007 TRUE 9/2 THCS NGUYỄN DU

2 A1J1BA 100391 Châu Võ Phương Nhi 06/11/2007 FALSE 9/7 THCS MINH ĐỨC

3 A1J12S 100515 Nguyễn Quốc Thống 11/11/2007 TRUE 9/4 THCS MINH ĐỨC

4 AR71FJ 100987 Nguyễn Phúc Anh Khoa 18/06/2006 TRUE 9A3 THPT LƯƠNG THẾ VINH

5 A1N00N 102347 Hồ Thuận Phúc 10/12/2007 TRUE 9/10 THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

6 A1N01X 102478 Huỳnh Cao Minh Thông 04/08/2007 TRUE 9/10 THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

7 A1I13P 102529 Trần Thị Minh Trâm 16/06/2007 FALSE 9A2 THCS TRẦN VĂN ƠN

8 AC00BT 103696 Trần Văn Gia Phúc 11/07/2006 TRUE 9A6 THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA

9 ACX1XQ 104656 Đỗ Ngọc Tâm Đức 13/11/2007 TRUE 9_07 THCS LÊ QUÝ ĐÔN

10 ACX1TW 104798 Huỳnh Sơn Hoàng 12/10/2007 TRUE 9_04 THCS LÊ QUÝ ĐÔN

11 ACZ009 104805 Phạm Minh Hoàng 17/01/2007 TRUE 9A2 THCS THĂNG LONG

12 ACR0TK 105025 Trần Phước Nhân Kim 08/04/2007 FALSE 9/1 THCS BÀN CỜ

13 ACU03T 106354 Lâm Phúc Khang 06/11/2007 TRUE 9/3 THCS HAI BÀ TRƯNG

14 AFP007 107514 Nguyễn Khánh Linh 27/06/2007 FALSE 9A2 THCS NGUYỄN HUỆ

15 AFQ0UF 107555 Trần Hoàng Nam 15/01/2007 TRUE 9A1 THCS QUANG TRUNG

16 AFQ0VQ 107591 Nguyễn Giang Thiên Ngọc 04/08/2007 FALSE 9A2 THCS QUANG TRUNG

17 AFP00J 107721 Nguyễn Nhân Tâm 04/07/2007 TRUE 9A2 THCS NGUYỄN HUỆ

18 AFU0NL 107931 Lương Mai Anh 24/03/2007 FALSE 9A3 THCS CHI LĂNG

19 AFU0UT 108014 Nguyễn Thị Phương Diệu 07/08/2006 FALSE 9A3 THCS CHI LĂNG

20 AFU0VF 108376 Hàn Thiên Phúc 04/09/2007 TRUE 9A9 THCS CHI LĂNG

21 AGK1ZF 110352 Nguyễn Chí Hào 19/11/2007 TRUE 9A5 THCS HỒNG BÀNG

22 AKZ05L 114461 Nguyễn Hoàng Dũng 23/12/2007 TRUE 9TC1 THCS NGUYỄN HỮU THỌ

23 AKZ0BC 114592 Lê Minh Khôi 30/06/2007 TRUE 9TC5 THCS NGUYỄN HỮU THỌ

24 AL513Y 115142 Nguyễn Kỳ Anh 27/10/2007 FALSE 9A3 THCS NGUYỄN THỊ THẬP

25 AL51B4 115270 Lý Nguyễn Bảo Hân 01/04/2007 FALSE 9A8 THCS NGUYỄN THỊ THẬP

26 AE90AM 115732 Nguyễn Đức Tuấn 10/09/2007 TRUE 9A4 THCS NAM SÀI GÒN

27 ADW0RJ 115788 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/04/2007 FALSE 9A5 THCS NAM SÀI GÒN

28 AKY0Y3 115885 HoàNg Minh ĐứC 12/06/2007 TRUE 9TC1 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

29 AL00ZZ 116066 Phạm Hoàng Lộc 12/09/2007 TRUE 9A10 THCS NGUYỄN HIỀN

30 AKY15S 116121 Võ HuỳNh BảO Ngà 18/07/2007 FALSE 9A4 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

31 AKY0YG 116130 NguyễN Thị Kim NgâN 22/07/2007 FALSE 9TC1 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

32 AKY00W 116220 LưU Minh PháT 17/07/2007 TRUE 9A1 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

33 AKY17P 116395 VưƠNg HoàNg YếN TrâM 18/06/2007 FALSE 9A3 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

34 AKY16C 116436 NguyễN Minh TuấN 04/05/2007 TRUE 9A4 THCS HUỲNH TẤN PHÁT

35 AL41AQ 116931 Ngô Thanh Ngọc 07/09/2007 FALSE 9B2 THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ

36 AL60QV 117006 Võ Thanh Phong 10/10/2007 TRUE 9A1 THCS PHẠM HỮU LẦU

37 AIL20Y 127385 Nguyễn Trần Gia Hân 02/11/2007 FALSE 9A6 TH - THCS VÀ THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

38 A2Z0DF 133263 Ngô Hoàng Phi Hùng 06/07/2007 TRUE 9A9 THCS HÀ HUY TẬP

39 A7V19O 135231 Nguyễn Hoàng Hải 22/05/2007 TRUE 9/7 THCS NGUYỄN VĂN BÉ

40 A6M04I 138004 Nguyễn Hồng Ân 27/04/2006 FALSE 9/6 THCS NGUYỄN VĂN NGHI

41 A6R14B 141888 Nguyễn Quốc Tuấn 23/11/2007 TRUE 9/5 THCS TÂN SƠN

42 ABB0Z3 145160 Nguyễn Khánh Ngọc 02/01/2007 FALSE 9A8 THCS ĐỘC LẬP

43 A9E0QW 147227 Đỗ Trần Thanh Kiều 04/04/2007 FALSE 9A10 THCS NGUYỄN GIA THIỀU

44 A9O1ET 149395 Hà Tấn Phú 07/06/2007 TRUE 9/1 THCS NGÔ QUYỀN

45 CPS0B5 156952 Nguyễn Cao Tiến 18/11/2007 TRUE 9/6 THCS HƯNG LONG

46 AAJ1JO 175430 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/08/2007 FALSE 9/5 THCS ĐỒNG KHỞI

47 AAF1G9 176195 Trần Thái Mỹ Duyên 19/10/2007 FALSE 9/15 THCS ĐẶNG TRẦN CÔN

48 AAN1VB 177058 Đoàn Lê Cẩm Tú 03/04/2007 FALSE 9/09 THCS PHAN BỘI CHÂU


